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1 Vũ Tiến Đại 22/08/1988 Nam SXCT 90800125 Không hỗ trợ
CBT 02/2019 

(Thái Bình)
13/10/2021

2 Lê Văn Kiên 10/11/1985 Nam SXCT 90810359 Hỗ trợ 100%
CBT 02/2019 

(Thanh Hóa)
13/10/2021

3 Đào Tuấn Anh 31/10/1999 Nam SXCT 50701606 Hỗ trợ 50% Hà Nam 13/10/2021

4 Lê Văn Cương 20/12/1999 Nam SXCT 50701573 Hỗ trợ 50% Hà Nam 13/10/2021

5 Nguyễn Đức Điệp 27/01/1992 Nam SXCT 50107208 Không hỗ trợ Hà Nam 13/10/2021

6 Nguyễn Văn Bền 04/12/2000 Nam SXCT 50700015 Không hỗ trợ Hà Nội 13/10/2021

7 Nguyễn Văn Tiến 11/06/2000 Nam SXCT 50700009 Không hỗ trợ Hà Nội 13/10/2021

8 Nguyễn Đồng Hậu 12/06/2000 Nam SXCT 50700104 Hỗ trợ 100% Hà Nội 13/10/2021

9 Bùi Mạnh Hào 01/03/1997 Nam SXCT 50720002 Hỗ trợ 50% Hải Phòng 13/10/2021

10 Bùi Thế Hoàng 26/06/1995 Nam SXCT 50720012 Hỗ trợ 100% Hải Phòng 13/10/2021

11
Trần Viết Quang 

Ninh
03/08/1999 Nam SXCT 50722067 Hỗ trợ 100% Hưng Yên 13/10/2021

12 Trương Doãn Xuyên 10/01/1993 Nam SXCT 50740208 Không hỗ trợ Kon Tum 13/10/2021

13 Lê Văn Tùng 09/12/1994 Nam SXCT 50740248 Không hỗ trợ Kon Tum 13/10/2021

14 Đào Khả Hiếu 01/04/1998 Nam SXCT 50740241 Hỗ trợ 100% Kon Tum 13/10/2021

15 Hoàng Văn Toàn 04/03/2000 Nam SXCT 50102813 Không hỗ trợ Lạng Sơn 13/10/2021

16 Trần Văn Thắng 02/04/1994 Nam SXCT 50702246 Hỗ trợ 100% Nam Định 13/10/2021

17 Trần Văn Toàn 02/04/1999 Nam SXCT 50702108 Hỗ trợ 50% Nam Định 13/10/2021

18 Trương Duy Sơn 21/12/1995 Nam SXCT 50702158 Không hỗ trợ Nam Định 13/10/2021

19 Vũ Văn Hậu 25/03/1998 Nam SXCT 50702256 Không hỗ trợ Nam Định 13/10/2021

20 Đinh Hữu Phương 25/06/1996 Nam SXCT 50702035 Không hỗ trợ Nam Định 13/10/2021

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 13/10/2021 

(Kèm theo Công văn số   820/TTLĐNN-TCLĐ ngày 08/10/2021 của TTLĐNN)



21 Nguyễn Xuân Toàn 17/09/1995 Nam SXCT 50703898 Không hỗ trợ Ninh Bình 13/10/2021

22 Lê Văn Trường 21/11/1999 Nam SXCT 50727518 Không hỗ trợ Nghệ An 13/10/2021

23 Nguyễn Ngọc Quán 15/09/1994 Nam SXCT 50727119 Hỗ trợ 50% Nghệ An 13/10/2021

24 Nguyễn Văn Hiến 30/09/2001 Nam SXCT 50116028 Không hỗ trợ Nghệ An 13/10/2021

25 Dương Đình Quyết 05/09/1997 Nam SXCT 50727521 Hỗ trợ 50% Nghệ An 13/10/2021

26 Nguyễn Văn Sơn 03/09/1991 Nam SXCT 50104044 Hỗ trợ 50% Phú Thọ 13/10/2021

27 Cao Đăng Trung 19/10/1995 Nam SXCT 50707619 Hỗ trợ 50% Phú Thọ 13/10/2021

28 Ngô Văn Thìn 20/07/2000 Nam SXCT 50707759 Không hỗ trợ Phú Thọ 13/10/2021

29 Trần Ngọc Kỷ 27/09/2000 Nam SXCT 50730328 Không hỗ trợ Quảng Bình 13/10/2021

30 Phạm Ngọc Thắng 09/10/1991 Nam SXCT 50119311 Không hỗ trợ Quảng Bình 13/10/2021

31 Lê Văn Cương 03/06/1995 Nam SXCT 50707109 Không hỗ trợ Thái Nguyên 13/10/2021

32 Đoàn Anh Tuấn 25/02/1992 Nam SXCT 50707158 Không hỗ trợ Thái Nguyên 13/10/2021

33 Hoàng Văn Dương 05/03/1997 Nam SXCT 50112628 Không hỗ trợ Thanh Hóa 13/10/2021

34 Nguyễn Hoàng Long 10/03/1992 Nam SXCT 50724330 Không hỗ trợ Thanh Hóa 13/10/2021

35 Trịnh Văn Đăng 21/12/1997 Nam SXCT 50725049 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 13/10/2021

36 Lê Công Tuấn Anh 19/07/1993 Nam SXCT 50112593 Không hỗ trợ Thanh Hóa 13/10/2021

37 Đào Xuân Toản 11/05/1989 Nam SXCT 50112612 Không hỗ trợ Thanh Hóa 13/10/2021

38 Phạm Ngọc Cường 22/08/1996 Nam SXCT 50723619 Không hỗ trợ Thanh Hóa 13/10/2021

39 Lương Văn Khải 23/09/1994 Nam SXCT 50112554 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 13/10/2021
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